
 
 

PHẦN IV: PHỤ LỤC 

Bảng danh mục mã minh chứng 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát, 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

(nơi lưu 

trữ) 

Tiêu chí 1.1 1 [H1-1.1-01] Kế hoạch xây dựng chiến 

lược phát triển giáo dục 

nhà trường giai đoạn 

2021-2025 (Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Quận đã 

phê duyệt; cổng thông tin 

điện tử). 

Số 350/KH-MN 

Tr.Th ngày 6/11/2020 

Hiệu trưởng Phòng họp 

2 
[H1-1.1-02] Kế hoạch năm học 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng Phòng họp 

3 [H1-1.1-03] Báo cáo sơ kết, tổng kết 

năm học 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng Phòng họp 

 [H1-1.1-04] Biên bản họp Hội đồng 

trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng Phòng họp 



2 
 

Tiêu chí 1.2 1 [H1-1.2-01] Quyết định thành lập các 

hội đồng nhà trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H1-1.2-02] 
Biên bản họp giao ban 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H1-1.2-03] Biên bản họp hội đồng sư 

phạm nhà trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

4 [H1-1.2-04] Biên bản họp khâu chăm 

sóc và giáo dục. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.3 1 [H1-1.3-01] 
Hồ sơ Chi bộ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Bí thư chi bộ 

Phòng họp 

2 [H1-1.3-02] 
Hồ sơ Công Đoàn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Chủ tịch công 

đoàn 

Phòng họp 

3 [H1-1.3-03] 
Hồ sơ Chi đoàn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Bí thư chi đoàn 

Phòng họp 

 [H1-1.3-04] 
Hồ sơ Khuyến học 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

 [H1-1.3-05] 
Hồ sơ Hội Chữ thập đỏ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Y tế 

Phòng họp 

4 [H1-1.3-06] Biên bản họp chi bộ Năm học 2019-2020 Bí thư chi bộ Phòng họp 
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đến 2023-2024 

5 [H1-1.3-07] 
Giấy khen Chi bộ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Đảng ủy Phường 

Phòng họp 

6 [H1-1.3-08] Giấy khen, quyết định 

khen thưởng Công Đoàn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Chủ tịch Công 

đoàn 

Phòng họp 

7 [H1-1.3-09] Giấy khen, quyết định 

khen thưởng  Chi đoàn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Bí thư chi đoàn 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.4 1 [H1-1.4-01] Quyêt định bổ nhiệm Hiêu 

trưởng, 2 phó hiệu trưởng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

UBNDQ9, 

UBNDTPTĐ 

Phòng họp 

2 [H1-1.4-02] Quyết định thành lập các 

tổ chuyên môn, tổ văn 

phòng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H1-1.4-03] Biên bản họp tổ chuyên 

môn và văn phòng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Phòng họp 

4 [H1-1.4-04] 
Kế hoạch tổ chuyên môn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Phòng họp 

5 [H1-1.4-05] Hồ sơ chuyên đề tổ 

chuyên môn  

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.5 1 [H1-1.5-01] Hồ sơ quản lý học sinh Năm học 2019-2020 Văn thư Phòng họp 



4 
 

đến 2023-2024 

2 [H1-1.5-02] Sổ diểm danh - Danh sách 

các nhóm, lớp 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.6 1 [H1-1.6-01] Hồ sơ quản lý tài chính, tài 

sản. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

2 [H1-1.6-02] 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

3 [H1-1.6-03] Dữ liệu phần mềm imas, 

tài sản 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

4 [H1-1.6-04] 
Các kế hoạch tài chính 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.7 1 [H1-1.7-01] Kế hoạch bồi dưỡng, phát 

triển đội ngũ; Bồi dưỡng 

thường xuyên 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H1-1.7-02] Quyết định phân công 

nhiệm vụ CB-GV-CNV; 

Đề án vị trí việc làm. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H1-1.7-03] Hồ sơ Hội nghị CB-CC-

VC 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Chủ tịch công 

đoàn 

Phòng họp 



5 
 

Tiêu chí 1.8 1 [H1-1.8-01] Kế hoạch hoạt động giáo 

dục của phó hiệu trưởng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H1-1.8-02] Kế hoạch hoạt động giáo 

dục của giáo viên 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Giáo viên 

Phòng họp 

3 [H1-1.8-03] 
Hồ sơ quản lý chuyên môn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

4 [H1-1.8-04] Tài liệu Tổng kết của 

ngành 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.9 1 [H1-1.9-01] 
Báo cáo Qui chế dân chủ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 1.10 1 [H1-1.10-01] Hồ sơ đảm bảo an ninh trật 

tự trường học 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H1-1.10-02] Hồ sơ phòng chống tai nạn 

thương tích 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H1-1.10-03] Hồ sơ phòng cháy, chữa 

cháy 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

4 [H1-1.10-04] Hồ sơ y tế trường học 

(phương án an toàn vệ 

sinh thực phẩm; an toàn 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Y tế 

Phòng họp 
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phòng, chống thảm họa, 

thiên tai; phòng chống 

dịch bệnh; cấp giấy chứng 

nhận vệ sinh an toàn thực 

phẩm) 

5 [H1-1.10-05] Hình ảnh các khu vực của 

trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

6 [H1-1.10-06] 
Hồ sơ kiểm tra nội bộ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 2.1 1 [H2-2.1-01] Danh sách CB-GV-CNV 

có thông tin về trình độ. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Văn thư 

Phòng họp 

2 [H2-2.1-02] 
Hồ sơ nhân sự 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H2-2.1-03] Hồ sơ học tập của Hiệu 

trưởng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

4 [H2-2.1-04] Kết quả đánh giá chuẩn 

hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 2.2 1 [H2-2.2-01] Bảng tổng hợp kết quả Năm học 2019-2020 Văn thư Phòng họp 
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đánh giá, xếp loại; chuẩn 

NNGVMN 

đến 2023-2024 

Tiêu chí 2.3 1 [H2-2.3-01] 
Công văn đi - đến 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Văn thư 

Phòng họp 

2 [H2-2.3-02] Kết quả đánh giá xép loại  

nhân viên 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 3.1 1 [H3-3.1-01] 
Hồ sơ nhà đất của trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H3-3.1-02] Hình ảnh hoạt động của 

trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H3-3.1-03] 
Sổ tài sản của nhà trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

Tiêu chí 3.2 1 [H3-3.2-01] Biên bản kiểm tra y tế hệ 

thống đèn, hệ thống quạt. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Y tế 

Phòng họp 

2 [H3-3.2-02] Hình ảnh bên trong các 

phòng ban, lớp học, khu 

vực trường. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

3 [H3-3.2-03] 
Sổ tài sản của nhóm, lớp 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Giáo viên 

Phòng họp 
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4 [H3-3.2-04] Biên bản kiểm tra tài sản, 

cơ sở vật chất nhà trường 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Kế toán, Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

5 [H3-3.2-05] Kết quả đánh giá hiệu quả 

sử dụng thiết bị, đồ dùng, 

đồ chơi 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 3.3 1 [H3-3.3-01] Sơ đồ tổng thể và từng khu 

vực của nhà trường. 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 3.4 1 [H3-3.4-01] Biên bản kiểm kê tài sản 

Bán trú 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H3-3.4-02] Sổ lưu mẫu thức ăn 

 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Y tế 

Phòng họp 

3 [H3-3.4-03] Biên bản kiểm tra của cơ 

quan y tế của cấp trên 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Y tế 

Phòng họp 

Tiêu chí 3.5 1 [H3-3.5-01] Danh mục thiết bị, đồ 

dùng, đồ chơi ngoài danh 

mục; 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H3-3.5-02] 
Hợp đồng kết nối internet 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Kế toán 

Phòng họp 

3 [H3-3.5-03] Hồ sơ dự giờ góc chơi Năm học 2019-2020 Phó Phòng họp 
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đến 2023-2024 hiệu trưởng 

Tiêu chí 3.6 1 [H3-3.6-01] Hợp đồng thực phẩm, hợp 

đồng nước; 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó 

hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H3-3.6-02] Các hợp đồng thu gom rác 

thải sinh hoạt và rác thải y 

tế 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Y tế 

Phòng họp 

3 [H3-3.6-03] 
Phiếu xét nghiệm vi sinh 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Y tế 

Phòng họp 

Tiêu chí 4.1 1 [H4-4.1-01] Danh sách BĐDCMHS 

Biên bản họp cha mẹ học 

sinh trường 

Biên bản họp cha mẹ học 

sinh lớp 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng 

Phòng họp 

2 [H4-4.1-02] Kế hoạch hoạt động; báo 

cáo về hoạt động của Ban 

đại diện cha mẹ học sinh 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 4.2 1 [H4-4.2-01] 
Hồ sơ đơn vị văn hóa 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 
Hiệu trưởng 

Phòng họp 

Tiêu chí 5.1 1 [H5-5.1-01] Hồ sơ đánh giá trẻ theo Bộ Năm học 2019-2020 Phó hiệu trưởng Phòng họp 
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Chuẩn trẻ 5 tuổi. đến 2023-2024 

2 [H5-5.1-02] Các kế hoạch lễ hội; 

chuyên đề; 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó hiệu trưởng 

 

Phòng họp 

Tiêu chí 5.2 1 [H5-5.2-01] Hồ sơ, hình ảnh tổ chức 

tham quan, dã ngoại cho 

học sinh 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng Phòng họp 

Tiêu chí 5.3 1 [H5-5.3-01] Hồ sơ quản lý sức khỏe 

học sinh; sổ theo dõi sức 

khoẻ của trẻ em; tổng hợp 

kết quả cân, đo khám sức 

khỏe; hợp đồng khám sức 

khỏe cho trẻ 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Y tế 

Phòng họp 

2 [H5-5.3-02] Kế hoạch chăm sóc, giáo 

dục trẻ em suy dinh 

dưỡng, thừa cân, béo phì; 

khẩn phần dinh dưỡng; 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó hiệu trưởng 

 

Phòng họp 

3 [H5-5.3-03] Hồ sơ quản lý bán trú Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó hiệu trưởng 

 

Phòng họp 

5 [H5-5.3-04] Xây dựng chế độ ăn, khẩu Năm học 2019-2020 Phó hiệu trưởng Phòng họp 
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phần ăn trên phần mềm 

dinh dưỡng Foodkids 

đến 2023-2024  

 6 [H5-5.3-05] Trẻ thừa cân, béo phì tăng 

cường lượng vận động; 

luyện tập nhiều hình thức 

Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Phó hiệu trưởng 

 

 

Tiêu chí 5.4 1 [H5-5.4-01] Hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi Năm học 2019-2020 

đến 2023-2024 

Hiệu trưởng Phòng họp 
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